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PHẦN MỞ ĐẦU 

 

      Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của khoa học kĩ 

thuật đã làm cho kế toán ngày càng giữ một vai trò quan trọng đối với sự phát 

triển của xã hội và sự tồn tại của mỗi danh nghiệp. 

       Khi một doanh nghiệp nào bước chân vào lĩnh vực kinh doanh thì mục tiêu 

quan trọng hàng đầu đối với doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận và khả năng trả 

nợ. Song song điều kiện nền kinh tế thị trường như hiện này để đạt được mục 

tiêu lợi nhuận thì các doanh nghiệp phải tìm tòi, xoay sở rất nhiều. Thua lỗ hay 

có lãi điều đó phụ thuộc rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan, để tránh 

những điều không may mắn đó doanh nghiệp phải hiểu chính bản thân mình và 

nắm được những thông tin chính xác, kịp thời. Một trong những thông tin quan 

trọng nhất đối với doanh nghiệp đó là thông tin về quan hệ thanh toán. Đặc biệt 

là thanh toán giữa người mua và người bán.  

       Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), em đã 

đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu đề tài :” Hoàn thiện công tác kế toán thanh toán 

với người mua người bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam)” làm khóa 

luận tốt nghiệp của mình. Đề tài kết cấu theo 3 chương. 

Chương 1 : Cơ sở lý luận về tổ chức kế toán thanh toán với người mua, người 

bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

Chương 2 : Phân tích thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua, 

người   bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

Chương 3 : Một số biện pháp hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người 

mua, người bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

         Mặc dù đã có nhiều cố gắng, song thời gian thực tập và kiến thức còn 

nhiều hạn chế nên em không tránh khỏi những nhận định chủ quan, chưa toàn 

diện. Em rất mong nhận được ý kiến đóng góp và thông cảm của thầy cô. 

 

Hải Phòng, ngày  tháng  năm 2025  

                                                                                 Sinh viên 

                                                                                Nguyễn Thu Hiền  
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CHƯƠNG 1: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN VỚI NGƯỜI 

MUA, NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

 

1.1.Phương thức thanh toán với hình thức thanh toán  

1.1.1.  Phương thức thanh toán 

✓ Khái niệm thanh toán: Là sự chuyển giao tài sản của một bên 

(người hoặc công ty, tổ chức) cho bên kia, thường được sử dụng khi trao đổi sản 

phẩm hoặc dịch vụ trong một giao dịch có ràng buộc pháp lý. 

✓ Phương thức thanh toán: Là cách thức chi trả, thực hiện nghĩa vụ về 

tài sản trong giao dịch mua bán giữa các cá nhân, các đơn vị, các doanh nghiệp 

với nhau. Phương thức thanh toán có thể thực hiện bằng tiền mặt, sec, thanh 

toán qua ngân hàng, thẻ tín dụng,... theo sự thoản thuận của các bên trong 

giao dịch. 

❖ Các phương thức thanh toán tiền mua hàng trong nước 

Thông thường có 2 cách thức thanh toán là thanh toán trực tiếp và thanh 

toán trả chậm. 

- Phương thức thanh toán trực tiếp: Sau khi nhận được hàng mua, doanh 

nghiệp thương mại thanh toán ngay tiền cho người bán, có thể bằng tiền 

mặt, bằng tiền cán bộ tạm ứng, bằng chuyển khoản, có thể thanh toán bằng 

hàng (hàng đổi hàng)…. 

- Phương thức thanh toán chậm trả: Doanh nghiệp đã nhận hàng nhưng 

chưa thanh toán tiền cho người bán. Việc thanh toán chậm trả có thể thực 

hiện theo điều kiện tín dụng ưu đãi theo thỏa thuận. 

❖ Các phương thức thanh toán tiền mua hàng nhập khẩu. 

Trong nhập khẩu hàng hóa, người ta thường dùng một trong các phương 

thức thanh toán quốc tế sau để thanh toán tiền hàng: 

- Phương thức chuyển tiền : Phương thức chuyển tiền là phương thức mà 

trong đó KH yêu cầu ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho 

một người khác ở một địa điểm nhất định bằng phương tiện chuyển tiền do 

KH.
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- Phương thức ghi sổ (Open account): Phương thức ghi sổ là một phương thức 

thanh toán mà trong đó người bán mở một tài khoản (hoặc một quyển sổ) để ghi nợ 

người mua sau khi người bán đã hoàn thanh giao hàng hay dịch vụ, đến từng định 

kỳ (tháng, quý, nửa năm) người mua trả tiền cho người bán. 

- Phương thức nhờ thu (Collection of payment): Phương thức nhờ thu là một 

phương thức thanh toán trong đó người bán sau khi hoàn thành nghĩa vụ giao hàng hoặc 

cung ứng một dịch vụ cho khách hàng ủy thác cho ngân hàng của mình thu hộ số tiền ở 

người mua trên cơ sổ hối phiếu của người bán lập ra. 

Trong phương thức thanh toán nhờ thu bao gồm: nhờ thu phiếu trơn và nhờ thu kèm 

chứng từ. 

- Nhờ thu phiếu trơn (clean collection): Là phương thức trong đó người bán 

ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua căn cứ vào hối phiếu do mình lập 

ra, còn chứng từ gửi ngân hàng thì gửi thẳng cho người mua không qua ngân hàng. 

- Nhờ thu kèm chứng từ (documentary collection) là phương thức trong đó 

người bán ủy thác cho ngân hàng thu hộ tiền ở người mua không những căn cứ vào 

hối phiếu mà còn căn cứ vào bộ chứng từ gửi hàng kèm theo với điều kiện là nếu 

người mua trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ 

chứng từ gửi hàng cho người mua để nhận hàng. 

- Phương thức tín dụng chứng từ (documentary credit): Phương thức tín dụng 

chứng từ là một sự thỏa thuận, trong đó một ngân hàng (ngân hàng mở thư tín 

dụng) theo yêu cầu của khách hàng (người yêu cầu mở thư tín dụng) sẽ trả một số 

tiền nhất định cho một người khác (người hưởng lợi số tiền của thư tín dụng) hoặc 

chấp nhận hối phiếu do người này ký phát trong phạm vi số tiền đó khi người này 

xuất trình cho ngân hàng một bộ chứng từ thanh toán phù hợp với những quy định 

đề ra trong thư tín dụng. 

1.1.2.Hình thức thanh toán  

* Hình thức thanh toán: Là tổng thể các quy định về một cách thức trả tiền, là 

sự liên kết các yếu tố của quá trình thanh toán. Các hình thức cụ thể: gồm hai loại 

là thanh toán bằng tiền mặt và thanh toán không bằng tiền mặt. 
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       - Thanh toán bằng tiền mặt: bao gồm các loại hình thức thanh toán như: thanh toán 

bằng tiền Việt Nam, bằng ngoại tệ, hối phiếu ngân hàng và các loại giấy tờ có giá 

trị như tiền… Đây là các hình thức thanh toán trực tiếp giữa hai bên. Khi nhận 

được vật tư, hàng hóa, dịch vụ,.. thì bên mua xuất tiền mặt ở quỹ để trả trực tiếp cho 

người bán. Hình thức thanh toán này trên thực tế chỉ phù hợp với các giao dịch nhỏ và 

đơn giản, bởi vì các khoản mua có giá trị lớn việc thanh toán trở nên phức tạp và kém 

an toàn. Thông thường hình thức này được áp dụng để thanh toán cho công nhân 

viên, với các nhà cung cấp nhỏ, lẻ. 

- Thanh toán không bằng tiền mặt: là hình thức thanh toán được thực hiện bằng 

cách chuyển khoản hoặc thanh toán bù trừ qua các đơn vị trung gian là ngân hàng. 

Các hình thức bao gồm: Thanh toán bằng Séc, thanh toán bằng ủy nhiệm thu, thanh 

toán bằng ủy nhiệm chi, thanh toán bằng thư tín dụng – L/C. 

- Thanh toán bằng Séc: Séc là chứng từ thanh toán do chủ tài khoản lập trên 

mẫu in sẵn đặc biệt của ngân hàng, yêu cầu ngân hàng tính tiền từ tài khoản của 

mình trả cho đơn vị có tên trên Séc. Đơn vị phát hành Séc hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về việc sử dụng Séc. Séc chỉ phát hành khi tài khoản ở ngân hàng có 

số dư. Séc thanh toán gồm có Séc chuyển khoản, Séc bảo chi, Séc tiền mặt và 

Séc định mức. 

- Thanh toán bằng ủy nhiệm thu: Ủy nhiệm thu là hình thức mà chủ tài 

khoản ủy nhiệm cho ngân hàng thu hộ một số tiền nào đó từ khách hàng hoặc các 

đối tượng khác. 

- Thanh toán bằng ủy nhiệm chi: Ủy nhiệm chi là giấy tờ ủy nhiệm của 

chủ tài khoản nhờ ngân hàng phục vụ mình chuyển một số tiền nhất định để 

trả cho nhà cung cấp, nộp ngân sách Nhà nước, và mốt số khoản thanh toán 

khác,…     

- Thanh toán bù trừ: Áp dụng trong điều kiện hai tổ chức có quan hệ 

mua và bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ lẫn nhau. Theo hình thức thanh 

toán này, định kỳ hai bên phải đối chiếu giữa số tiền được thanh toán và số tiền 

phải thanh toán với nhau do bù trừ lẫn nhau. Các bên tham gia thanh toán chỉ 

cần phải chi 
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trả số chênh lệch sau khi đã bù trừ. Việc thanh toán giữa hai bên phải trên 

cơ sở thỏa thuận rồi lập thành một văn bản để làm căn cứ theo dõi.  

       - Thanh toán bằng tín dụng – L/C: theo hình thức này khi mua hàng, 

bên mua phải lập một khoản tín dụng tại ngân hàng để đảm bảo khả năng thanh 

toán cho bên bán. Khi giao hàng xong, ngân hàng của bên mua sẽ phải chuyển 

số tiền phải thanh toán cho ngân hàng hàng của bên bán. Hình thức này áp dụng 

cho các đơn vị khác địa phương, không tín nhiệm lẫn nhau. Trong thực tế, 

hình thức này ít được sử dụng trong thanh toán nội địa nhưng lại phát huy tác 

dụng và được sủ dụng phổ biến trong thanh toán quốc tế, với đồng tiền thanh 

toán chủ yếu là ngoại tệ. 

- Thanh toán bằng thẻ tín dụng: Hình thức này được sử dụng chủ yếu 

cho các khoản thanh toán nhỏ. 

(Nguồn: Giáo trình kế toán tài chính trong các doanh nghiệp) 

1.2. Nội dung kế toán thanh toán với người mua  

1.2.1. Nguyên tắc thanh toán với người mua. 

Căn cứ khoản 1 Điều 18 Thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài 

khoản 131 (tài khoản phải thu của khách hàng) cần tuân thủ những nguyên tắc 

sau: 

– Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình thanh 

toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về: 

+ Tiền bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư, TSCĐ, 

+ Các khoản đầu tư tài chính, cung cấp dịch vụ. 

+ Phản ánh các khoản phải thu của người nhận thầu xây dựng cơ bản với 

người giao thầu về khối lượng công tác thi công cơ bản đã hoàn thành. 

+ Không phản ánh vào tài khoản này các nghiệp vụ thu tiền ngay. 

– Khoản phải thu của khách hàng cần được hạch toán chi tiết cho từng đối 

tượng, từng nội dung phải thu, theo dõi chi tiết kỳ hạn thu hồi (trên 12 tháng hay 

không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo) và ghi chép theo từng lần thanh 

toán. Đối tượng phải thu là các khách hàng có quan hệ kinh tế với doanh nghiệp 

về mua sản phẩm, hàng hoá, nhận cung cấp dịch vụ, kể cả TSCĐ, bất động sản 

đầu tư, các khoản đầu tư tài chính. 

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=178998
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– Bên giao ủy thác xuất khẩu ghi nhận trong tài khoản 131 đối với các 

khoản phải thu từ bên nhận ủy thác xuất khẩu về tiền bán hàng xuất khẩu như 

các giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ thông thường. 

– Trong hạch toán chi tiết tài khoản này, kế toán phải tiến hành phân loại 

các khoản nợ, loại nợ có thể trả đúng hạn, khoản nợ khó đòi hoặc có khả năng 

không thu hồi được, để có căn cứ xác định số trích lập dự phòng phải thu khó 

đòi hoặc có biện pháp xử lý đối với khoản nợ phải thu không đòi được. 

– Trong quan hệ bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ theo thoả thuận 

giữa doanh nghiệp với khách hàng, nếu sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu tư đã 

giao, dịch vụ đã cung cấp không đúng theo thỏa thuận trong hợp đồng kinh tế thì 

người mua có thể yêu cầu doanh nghiệp giảm giá hàng bán hoặc trả lại số hàng 

đã giao. 

– Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải thu của khách 

hàng theo từng loại nguyên tệ. Đối với các khoản phải thu bằng ngoại tệ thì thực 

hiện theo nguyên tắc: 

+ Khi phát sinh các khoản nợ phải thu của khách hàng (bên Nợ TK 131), kế 

toán quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát 

sinh (là tỷ giá mua của ngân hàng thương mại nơi chỉ định khách hàng thanh 

toán). Riêng trường hợp nhận trước của người mua, khi đủ điều kiện ghi nhận 

doanh thu thì bên Nợ tài khoản 131 áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối 

với số tiền đã nhận trước; 

+ Khi thu hồi nợ phải thu của khách hàng (bên Có TK 131) kế toán quy đổi 

ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng khách 

nợ (khách nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định là tỷ 

giá bình quân gia quyền di động các giao dịch của khách nợ đó). Riêng trường 

hợp phát sinh giao dịch nhận trước tiền của người mua thì bên Có tài khoản 131 

áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá ghi vào bên Nợ tài khoản tiền) tại thời 

điểm nhận trước; 

+ Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng có 

gốc ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của 

pháp luật. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải thu của khách 

https://amis.misa.vn/176715/bao-cao-tai-chinh/
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hàng là tỷ giá mua ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp chỉ 

định khách hàng thanh toán tại thời điểm lập báo cáo tài chính. 

Khi doanh nghiệp có nhiều khoản phải thu và giao dịch tại nhiều ngân hàng 

thì được chủ động lựa chọn tỷ giá mua của một trong những ngân hàng thương 

mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch. Các đơn vị trong tập đoàn 

được áp dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ 

giá giao dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản phải thu của khách hàng có gốc 

ngoại tệ phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn. 

(Nguồn :TT 200/ 2014/TT-BTC) 

1.2.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong thanh toán với 

người mua 

1.2.2.1. Chứng từ và sổ sách sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn thương mại ,Phiếu đóng gói 

- Phiếu xuất kho,Tờ khai hải quan 

- Tờ khai hải quan 

- Chứng từ thu tiền….. 

- Sổ nhật ký chung, Sổ cái TK 131 

- Sổ chi tiết thanh toán với người mua 

- Sổ tổng hợp TK 131 

 

1.2.2.2 . Tài khoản sử dụng 

-TK 131 : Phải thu của khách hàng  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền  7 

Kết cấu của TK131: Phải thu của khách hàng  

Bên nợ Bên có 

+ Số tiền phải thu của khách hàng phát sinh 

trong kỳ khi bán sản phẩm, hàng hóa, BĐS đầu 

tư, TSCĐ, dịch vụ, các khoản đầu tư tài chính. 

+ Số tiền thừa trả lại cho khách hàng. 

+ Đánh giá lại các khoản phải thu bằng ngoại 

tệ ( tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt 

Nam). 

+ Số phí BHTG phải thu phát sinh trong kỳ của 

các tổ chức tham gia BHTG; 

+ Số phí BHTG và số tiền phạt đã được xử lý 

xóa nợ cho tổ chức tham gia BHTG khi có 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền. 

 

+  Số tiền khách hàng đã trả nợ. 

+  Số tiền đã nhận ứng trước, trả trước 

của khách hàng. 

+  Khoản giảm giá hàng bán cho khách 

hàng sau khi đã giao hàng và khách hàng 

có khiếu nại 

+  Doanh thu của số hàng đã bán bị người 

mua trả lại (có thuế GTGT hoặc không có 

thuế GTGT) 

+  Số tiền chiết khấu thanh toán và chiết 

khấu thương mại cho người mua. 

+ Đánh giá lại các khoản phải thu bằng 

ngoại tệ (khi tỷ giá ngoại tệ giảm so với 

Đồng Việt Nam). 

+ Số phí BHTG và số tiền phạt đã thu của 

tổ chức tham gia BHTG; 

+ Số phí BHTG và số tiền phạt đã được 

xử lý xóa nợ cho tổ chức tham gia BHTG 

khi có quyết định của cơ quan có thẩm 

quyền. 

 

Số dư bên nợ 

+ Số tiền còn phải thu của khách hàng. 

+ Số phí BHTG và số tiền phạt còn phải thu 

của tổ chức tham gia BHTG. 

 

Số dư bên có (nếu có) 

Số dư bên Có phản ánh số tiền nhận 

trước, hoặc số đã thu nhiều hơn số phải 

thu của khách hàng chi tiết theo từng đối 

tượng cụ thể 

(Nguồn: TT 200/ 2014/TT-BTC) 
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1.2.3. Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người mua 

1. Khi bán sản phẩm, hàng hóa, cung cấp dịch vụ chưa thu được ngay bằng 

tiền 

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư thuộc đối tượng 

chịu thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi trường, 

kế toán phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ theo giá bán chưa có 

thuế, các khoản thuế gián thu phải nộp được tách riêng ngay khi ghi nhận doanh 

thu (bao gồm cả thuế GTGT phải nộp theo phương pháp trực tiếp). Ghi nhận 

như sau: 

• Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng  

• Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ  

• Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

b) Trường hợp không tách ngay được các khoản thuế phải nộp, kế toán ghi nhận 

doanh thu bao gồm cả thuế phải nộp. Định kỳ, kế toán xác định nghĩa vụ thuế 

phải nộp và ghi giảm doanh thu như sau: 

• Nợ TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

• Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước. 

2. Kế toán hàng bán bị khách hàng trả lại 

Khi hàng bán bị trả lại, kế toán thực hiện ghi nhận chi tiết như sau: 

• Nợ TK 5213 – Hàng bán bị trả lại  

• Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

• Có TK 131 – Phải thu của khách hàng  

3 .Kế toán chiết khấu thương mại và giảm giá hàng bán 

Khi số tiền chiết khấu thương mại hoặc giảm giá hàng bán đã được ghi ngay trên 

hóa đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu theo giá đã trừ chiết khấu và 

giảm giá (doanh thu thuần), không cần phải phản ánh riêng biệt số chiết khấu 

hay giảm giá. 

• Nợ TK 521 – Các khoản giảm trừ doanh thu (5211, 5212)  

• Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước  

• Có TK 131 – Phải thu của khách  
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4. Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua 

Số chiết khấu thanh toán phải trả cho người mua do họ thanh toán tiền mua hàng 

trước thời hạn quy định sẽ được trừ vào khoản nợ phải thu của khách hàng. Bút 

toán kế toán ghi nhận như sau: 

• Nợ TK 111 – Tiền mặt 

• Nợ TK 112 – Tiền gửi Ngân hàng 

• Nợ TK 635 – Chi phí tài chính  

• Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

5 .Nhận được tiền do khách hàng trả 

Khi nhận được tiền từ khách hàng (bao gồm cả tiền lãi từ số nợ, nếu có) hoặc 

nhận tiền ứng trước theo hợp đồng bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ, kế toán ghi 

nhận như sau: 

• Nợ các TK 111, 112, … 

• Có TK 131 – Phải thu của khách hàng 

• Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính (phần tiền lãi). 

Trong trường hợp nhận ứng trước bằng ngoại tệ, bên Có TK 131 sẽ ghi nhận 

theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm nhận tiền (tỷ giá mua của ngân hàng 

nơi thực hiện giao dịch). 

6. Trường hợp khách hàng thanh toán bằng hàng 

Khi khách hàng thanh toán bằng hàng hóa thay vì tiền (theo phương thức hàng 

đổi hàng), kế toán sẽ căn cứ vào giá trị vật tư, hàng hóa nhận được theo giá trị 

hợp lý được ghi trong hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng của khách hàng. 

Sau đó, trừ vào số nợ phải thu của khách hàng, ghi nhận như sau: 

• Nợ TK 152 ,153,156,611 

• Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có) 

• Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 

7. Kế toán phải thu từ nghiệp vụ nhượng bán, thanh lý TSCĐ: 

• Phản ánh số thu nhập từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ: 

o Nợ TK 131 (1318) (tổng giá thanh toán) 

o Có TK 711 – Thu nhập khác (theo giá bán không có thuế) 

o Có TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước (3331, 3334). 
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• Ghi giảm TSCĐ do thanh lý, nhượng bán: 

o Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) 

o Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại) 

o Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá) 

o Có TK 213 – TSCĐ vô hình (nguyên giá). 

• Khi nộp thuế GTGT và thuế TNDN từ thanh lý, nhượng bán 

TSCĐ: 

o Nợ TK 333 – Thuế và các khoản phải nộp nhà nước  

o Có các TK 111, 112. 

8. Số dư nợ phải thu của khách hàng là ngoại tệ 

Khi lập Báo cáo tài chính, số dư nợ phải thu của khách hàng bằng ngoại tệ được 

đánh giá theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm lập Báo cáo tài chính 

Khi tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: 

• Nợ TK 131 – Phải thu của khách hàng 

• Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131). 

Khi tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá Đồng Việt Nam, ghi: 

• Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) 

• Có TK 131 – Phải thu của khách hàng. 
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Sơ đồ 1.1: Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ của TK 131 theo TT 200/2014/TT-B 
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1.3. Nội dung kế toán thanh toán với người bán 

1.3.1. Nguyên tác thanh toán với người bán  

a) Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản nợ 

phải trả của doanh nghiệp cho người bán vật tư, hàng hóa, người cung cấp dịch 

vụ, người bán TSCĐ, BĐSĐT, các khoản đầu tư tài chính theo hợp đồng kinh tế 

đã ký kết. Tài khoản này cũng được dùng để phản ánh tình hình thanh toán về 

các khoản nợ phải trả cho người nhận thầu xây lắp chính, phụ và phản ánh số 

phải trả và tình hình thanh toán tiền chi trả BH cho người gửi tiền khi tổ chức 

tham gia BHTG lâm vào tình trạng phá sản hoặc mất khả năng chi trả tiền gửi 

cho người gửi tiền theo quy định của pháp luật về BHTG. Tài khoản này sử 

dụng cả ở Trụ sở chính và các Chi nhánh. Không phản ánh vào tài khoản này 

các nghiệp vụ mua trả tiền ngay. 

b) Nợ phải trả cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu xây lắp cần 

được hạch toán chi tiết cho từng đối tượng phải trả. Trong chi tiết từng đối 

tượng phải trả, tài khoản này phản ánh cả số tiền đã ứng trước cho người bán, 

người cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng chưa nhận được sản phẩm, hàng 

hoá, dịch vụ, khối lượng xây lắp hoàn thành bàn giao. Tiền chi trả BH được ghi 

nhận nợ phải trả và ghi giảm quỹ dự phòng nghiệp vụ khi có quyết định chi trả 

tiền BH của Trụ sở chính theo quy định của pháp luật. 

c) Doanh nghiệp phải theo dõi chi tiết các khoản nợ phải trả cho người bán 

theo từng loại nguyên tệ. Đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện 

theo nguyên tắc: 

• Khi phát sinh các khoản nợ phải trả cho người bán (bên có tài khoản 331) 

bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực 

tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường 

xuyên có giao dịch). Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, 

khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc chi phí thì bên Có tài khoản 331 áp dụng 

tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước. 

• Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng 

ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích 

danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ 

giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các 
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giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền 

cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331 áp dụng tỷ giá giao dịch 

thực tế (là tỷ giá bán của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời 

điểm ứng trước; 

• Doanh nghiệp phải đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán có gốc 

ngoại tệ tại tất cả các thời điểm lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp 

luật. Tỷ giá giao dịch thực tế khi đánh giá lại khoản phải trả cho người bán là tỷ 

giá bán ngoại tệ của ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp thường xuyên có 

giao dịch tại thời điểm lập Báo cáo tài chính. Các đơn vị trong tập đoàn được áp 

dụng chung một tỷ giá do Công ty mẹ quy định (phải đảm bảo sát với tỷ giá giao 

dịch thực tế) để đánh giá lại các khoản phải trả cho người bán có gốc ngoại tệ 

phát sinh từ các giao dịch trong nội bộ tập đoàn. 

• Trường hợp tiền chi trả BH không có người nhận, khi có quyết định của 

cấp có thẩm quyền, đơn vị phải ghi tăng quỹ dự phòng nghiệp vụ và ghi giảm nợ 

phải trả người gửi tiền. 

d) Bên giao nhập khẩu ủy thác ghi nhận trên tài khoản này số tiền phải trả 

người bán về hàng nhập khẩu thông qua bên nhận nhập khẩu ủy thác như khoản 

phải trả người bán thông thường. Ngoài ra, đơn vị phải hạch toán vào các tài 

khoản có liên quan tùy theo hình thức chi trả tiền BH, như: Trụ sở chính hoặc 

Chi nhánh trực tiếp chi trả hoặc ủy quyền qua tổ chức khác chi trả. 

        đ) Những vật tư, hàng hóa, dịch vụ đã nhận, nhập kho nhưng đến cuối 

tháng vẫn chưa có hóa đơn thì sử dụng giá tạm tính để ghi sổ và phải điều chỉnh 

về giá thực tế khi nhận được hóa đơn hoặc thông báo giá chính thức của người 

bán. 

        e) Khi hạch toán chi tiết các khoản này, kế toán phải hạch toán rõ ràng, 

rành mạch các khoản chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, giảm giá 

hàng bán của người bán, người cung cấp nếu chưa được phản ánh trong hóa đơn 

mua hàng. 
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1.3.2. Chứng từ, tài khoản và sổ sách kế toán sử dụng trong thanh toán với 

người mua 

1.3.2.1 . Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT  

- Đơn xin thanh toán  

- Hóa đơn thương mại(Giấy báo có ,Đơn đặt hàng …..) 

- Sổ nhật ký chung  

- Sổ cái TK331 

- Sổ chi tiết TK331 của từng khách hàng  

- Sổ tổng hợp TK331 

1.3.2.2. Tài khoản sử dụng  

Tài khoản 331.Phải trả cho người bán  
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Kết cấu của TK331. Phải trả cho người bán  

Bên Nợ Bên Có 

-Số tiền đã trả cho người bán vật tư, hàng 

hóa, người cung cấp dịch vụ, người nhận 

thầu xây lắp; 

-Số tiền ứng trước cho người bán, người 

cung cấp, người nhận thầu xây lắp nhưng 

chưa nhận được vật tư, hàng hóa, dịch vụ, 

khối lượng sản phẩm xây lắp hoàn thành 

bàn giao; 

-Số tiền người bán chấp thuận giảm giá 

hàng hóa hoặc dịch vụ đã giao theo hợp 

đồng; 

-Chiết khấu thanh toán và chiết khấu 

thương mại được người bán chấp thuận 

cho doanh nghiệp giảm trừ vào khoản nợ 

phải trả cho người bán; 

-Giá trị vật tư, hàng hóa thiếu hụt, kém 

phẩm chất khi kiểm nhận và trả lại người 

bán. 

-Đánh giá lại các khoản phải trả cho 

người bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ 

giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam). 

-Số tiền BH đã chi trả cho người gửi tiền; 

-Xử lý số tiền BH không có người nhận 

theo quyết định của cấp có thẩm quyền. 

 

-Số tiền phải trả cho người bán vật tư, 

hàng hoá, người cung cấp dịch vụ và 

người nhận thầu xây lắp; 

-Điều chỉnh số chênh lệch giữa giá tạm 

tính nhỏ hơn giá thực tế của số vật tư, 

hàng hoá, dịch vụ đã nhận, khi có hoá đơn 

hoặc thông báo giá chính thức; 

-Đánh giá lại các khoản phải trả cho người 

bán bằng ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại 

tệ tăng so với Đồng Việt Nam). 

-Số tiền chi trả BH phải trả cho người gửi 

tiền khi tổ chức tham gia BHTG lâm vào 

tình trạng phá sản hoặc mất khả năng chi 

trả tiền gửi cho người gửi tiền. 

 

Số dư bên nợ (nếu có) 

-Số tiền đã ứng trước cho người bán 

hoặc số tiền đã trả nhiều hơn số phải 

trả cho người bán theo chi tiết của từng 

đối tượng cụ thể. 

Số dư bên có 

-Số tiền còn phải trả cho người bán, người 

cung cấp, người nhận thầu xây lắp. 
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1.3.3.Kế toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán  

1. Hạch toán phải trả cho người bán khi mua vật tư, hàng hóa, TSCĐ chưa 

thanh toán 

1.1. Trường hợp trong nội địa 

➤ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 

• Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213/611 (giá mua chưa có thuế GTGT); 

• Nợ TK 133 (thuế GTGT); 

• Có TK 331 (tổng giá trị thanh toán đã bao gồm thuế GTGT). 

➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 

• Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213/611 (tổng giá trị thanh toán đã bao 

gồm thuế GTGT); 

• Có TK 331 (tổng giá trị thanh toán đã bao gồm thuế GTGT). 

1.2. Trường hợp khi nhập khẩu 

➤ Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ: 

• Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213/611; 

• Có TK 331 (giá mua không bao gồm thuế); 

• Có TK 3332;3333;33381(nếu có) 

• Nợ TK 133 (thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu); 

• Có TK 33312 (thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu). 

➤ Thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ: 

• Nợ TK 152, 153, 156, 157, 211, 213/611; 

• Có TK 33312 (thuế GTGT được khấu trừ hàng nhập khẩu); 

• Có TK 331 (giá mua không bao gồm thuế); 

• Có TK 3332;3333;33381(nếu có) 

2. Hạch toán phải trả người bán khi ứng trước hoặc thanh toán tiền 

2.1. Ứng trước hoặc thanh toán bằng Việt Nam đồng 

• Nợ TK 331 (khoản ứng trước/ thanh toán); 

• Có TK 1111, 1121, 341… 

2.2. Ứng trước hoặc thanh toán bằng ngoại tệ 

➤ Thanh toán tiền khi có khoản ứng trước: 

>> Ứng trước: 

https://ketoananpha.vn/cach-tinh-thue-gia-tri-gia-tang.html
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• Nợ TK 331 (tỷ giá giao dịch thực tế là tỷ giá bán của ngân hàng nơi thường 

xuyên có giao dịch tại thời điểm ứng trước); 

• Nợ TK 635 (nếu tỷ giá giao dịch thực tế thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của 

TK tiền); 

• Có TK 1112, 1122 tỷ giá ghi sổ; 

• Có TK 515 (nếu tỷ giá giao dịch thực tế lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của 

TK tiền). 

>> Khi thanh toán: TK 331 phần còn lại sẽ được ghi nhận theo tỷ giá giao dịch 

thực tế tại thời điểm phát sinh. 

➤ Thanh toán tiền khi không có khoản ứng trước: 

• Nợ TK 331 tỷ giá ghi sổ; 

• Nợ TK 635 (tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331 thấp hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của 

TK tiền); 

• Có TK 1112, 1122 tỷ giá ghi sổ; 

• Có TK 515 (tỷ giá ghi sổ kế toán TK 331 lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán của 

TK tiền). 

3. Hạch toán phải trả người bán khi mua dịch vụ 

• Nợ TK 1562 (tổng giá trị thanh toán); 

• Nợ TK 241 (tổng giá trị thanh toán); 

• Nợ TK 242 (tổng giá trị thanh toán); 

• Nợ TK 623, 627, 641, 642, 635, 811 (tổng giá trị thanh toán); 

• Có TK 331 (tổng giá trị thanh toán đã bao gồm thuế GTGT). 

4. Hạch toán phải trả người bán khi hưởng chiết khấu thanh toán 

• Nợ TK 331 (tiền chiết khấu thanh toán được hưởng và tính trừ vào công 

nợ); 

• Có TK 515. 

5. Hạch toán phải trả người bán khi hưởng chiết khấu thương mại, giảm 

giá và trả lại hàng mua 

• Nợ TK 331 (tiền chiết khấu thương mại, giảm giá hàng mua, trả lại hàng 

mua); 

• Có TK 133 (nếu có); 

• Có TK 152, 153, 156, 611… 
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6. Hạch toán phải trả người bán khi đánh giá lại số dư nợ phải trả là ngoại 

tệ 

➤ Tỷ giá ngoại tệ giảm: 

• Nợ TK 331 (tỷ giá ghi sổ kế toán tại thời điểm đánh giá lớn hơn tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm đánh giá); 

• Có TK 413. 

➤ Tỷ giá ngoại tệ tăng: 

• Nợ TK 413; 

• Có TK 331 (tỷ giá ghi sổ kế toán tại thời điểm đánh giá thấp hơn tỷ giá giao 

dịch thực tế tại thời điểm đánh giá). 
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Sơ đồ 1.2 : Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ thanh toán với người bán theo 

TT 200/ 2014/TT-BTC 
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1.4 . Hình thức kế toán thanh toán với người mua,người bán  

*Khái niệm  

        Hình thức kế toán là hệ thống sổ kế toán sử dụng để ghi chép, hệ thống hoá 

và tổng hợp số liệu từ chứng từ gốc theo một trình tự và phương pháp ghi chép 

nhất định nhằm phản ánh các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp  

*Các hình thức kế toán  

- Hình thức kế toán Nhật ký chung  

- Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái; 

- Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ;  

- Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ; 

- Hình thức kế toán trên máy vi tính. 

 1.4.1. Đặc điểm kế toán theo hình thức Nhật ký chung  

     Tất cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đều phải được ghi vào số 

Nhật ký chung theo thời gian phát sinh của nghiệp vụ đó. Sau đó lấy số liệu trên 

sổ Nhật ký chung để ghi sổ cái theo từng nghiệp vụ phát sinh. Các loại sổ sách 

chủ yếu: 

 - Sổ Nhật ký chung;  

 - Sổ cái; 

 - Sổ chi tiết. 

  



 

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền  21 

Sơ đồ 1.3 :Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ghi chú 

  Ghi hàng ngày hoặc định kỳ 

                               Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

                               Ghi cuối kỳ 

      - Căn cứ vào các chứng từ đã được kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ, 

trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó dựa vào số liệu 

đã ghi trên sổ Nhật ký chung ghi sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp. Nếu 

đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ Nhật ký chung 

các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào sổ kế toán có liên quan.  

     - Cuối tháng, cuối quý, cuối năm: Cộng số liệu trên sổ cái, lập bảng cân đối 

phát sinh. Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp với số liệu trên sổ cái và bảng tổng 

hợp chi tiết được dùng để lập các Báo cáo tài chính.  

Chứng từ kế toán  

Sổ nhật ký chung 

Sổ cái 131,331…. 

Bảng cân đối 

phát sinh 

Báo cáo tài chính 

Sổ thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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1.4.2 :Đặc điểm kế toán theo hình thức Nhật ký –Sổ cái 

       Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh được kết hợp ghi chép theo trình tự thời 

gian và nội dung kinh tế trên cùng một quyển sổ kế toán tổng hợp duy nhất là sổ 

Nhật ký – Sổ cái. Căn cứ ghi vào sổ Nhật ký – Sổ cái là các chứng từ kế toán 

hoặc Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại.  

Các loại sổ sách chủ yếu: 

 - Nhật ký – Sổ cái;  

- Các sổ, thẻ chi tiết;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật Ký –Sổ Cái 

*Ghi chú 

  Ghi hàng ngày hoặc định kỳ 

                               Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

                               Ghi cuối kỳ 

*Hàng ngày : 

        -Kế toán căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc bảng tổng hợp chứng từ kế 

toán cùng loại đã được kiểm tra và được làm căn cứ ghi sổ, trước hết xác định 

Hóa đơn GTGT,Phiếu 
chi 

Sổ, thẻ chi tiết 

TK131,331…. 
Bảng tổng hợp 

chứng từ kế 

toán cùng loại  

Sổ cái TK 131,331… 

Bảng tổng hợp 

chi tiết TK 

131,331… 

Báo cáo tài chính 
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tài khoản ghi nợ, tài khoản ghi có để ghi vào sổ Nhật ký - Sổ cái. Số liệu của 

mỗi chứng từ được ghi sổ trên một dòng của cả hai phần Nhật ký và phần sổ cái. 

         - Bảng tổng hợp chứng từ kế toán được lập cho những chứng từ cùng loại 

phát sinh nhiều lần trong cùng một ngày hoặc định kỳ 1 đến 3 ngày.  

         -Chứng từ kế toán và Bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại sau khi đã 

ghi sổ Nhật ký – Sổ cái, được dùng để ghi sổ, thẻ kế toán chi tiết có liên quan.  

*Hàng tháng: 

       -Sau khi đã phản ánh toàn bộ chứng từ kế toán trong tháng vào sổ Nhật ký – 

Sổ cái và các sổ, thẻ kế toán chi tiết kế toán tiến hành cộng số liệu của cột số 

phát sinh ở phần Nhật ký và các cột nợ, cột có trong từng tài khoản ở phần sổ cái 

để ghi vào dòng cộng phát sinh cuối tháng. Căn cứ vào số phát sinh các tháng 

trước và số phát sinh tháng này tính ra số phát sinh lũy kế từ đầu quý đến cuối 

tháng này. Căn cứ vào số dư đầu tháng và số phát sinh trong tháng kế toán tính 

ra số dư cuối tháng của từng khoản trên Nhật ký – Sổ cái. 

1.4.3 :Đặc điểm kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

       Căn cứ trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp là “ chứng từ ghi sổ”. Việc ghi 

sổ kế toán tổng hợp bao gồm: 

- Ghi theo trình tự thời gian trên sổ đăng ký chứng từ ghi sổ; 

- Ghi theo nội dung kinh tế trên sổ cái.  

- Chứng từ ghi sổ do kế toán lập dựa trên cơ sở từng chứng từ kế toán hoặc Bảng 

tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại, có cùng nội dung kinh tế. 

- Chứng từ ghi sổ được đánh số hiệu liên tục trong từng tháng hoặc cả năm và có 

chứng từ kế toán đính kèm, phải được kế toán trưởng duyệt trước khi ghi sổ kế 

toán.  

- Sổ kế toán:  

+ Chứng từ ghi sổ;  

+ Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ;  

+ Sổ cái;  

+ Các số, thẻ kế toán chi tiết. 
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Sơ đồ 1.5 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Chứng từ ghi sổ 

 

*Ghi chú 

  Ghi hàng ngày hoặc định kỳ 

                               Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

                               Ghi cuối kỳ 

         Hàng ngày, căn cứ vào các chứng từ kế toán hoặc Bảng Tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, kế toán lập 

Chứng từ ghi sổ. Căn cứ vào Chứng từ ghi sổ để ghi vào sổ Đăng ký Chứng từ 

ghi sổ, sau đó được dùng để ghi vào Sổ Cái. Các chứng từ kế toán sau khi làm 

căn cứ lập Chứng từ ghi sổ được dùng để ghi vào Sổ, Thẻ kế toán chi tiết có liên 

quan. 

Hóa đơn GTGT,Phiếu chi 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi 

sổ 

Bảng tổng 

hợp chứng từ 

kế toán  

Chứng từ ghi sổ 

Sổ thẻ kế 

toán chi tiết 

TK131,331.. 

Sổ cái 

TK131,331.. 

Bảng cân đối 

phát sinh  

Báo cáo tài chính  

Bảng tổng 

hợp chi tiết  

TK131,331… 
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      Cuối tháng, phải khóa sổ tính ra tổng số tiền của các nghiệp vụ kinh tế, tài 

chính phát sinh trong tháng trên sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ, tính ra Tổng số 

phát sinh Nợ, Tổng số phát sinh Có và Số dư của từng tài khoản trên Sổ Cái. 

Căn cứ vào Sổ Cái lập Bảng Cân đối số phát sinh.  

       Sau khi đôi chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và Bảng tổng hợp chi 

tiết ( được lập từ các sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập Báo cáo tài chính. 

      Quan hệ đối chiếu, kiểm tra phải đảm bảo Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số 

phát sinh Có của tất cả các khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh bằng nhau và 

bằng Tổng số tiền phát sinh trên số Đăng ký Chứng từ ghi sổ. Tổng số dư Nợ và 

Tổng số dư Có của các tài khoản trên Bảng Cân đối số phát sinh phải bằng nhau 

và số dư của từng tài khoản trên Bảng Cân đối phát sinh phải bằng số dư của 

từng tài khoản tương ứng trên Bảng tổng hợp chi tiết. 

1.4.4 : Đặc điểm kế toán theo hình thức Nhật ký –Chứng từ 

      Tập hợp và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo bên có của các 

tài khoản kết hợp với việc phân tích các nghiệp vụ kinh tế đó theo các tài khoản 

đối ứng Nợ. 

      Kết hợp chặt chẽ việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo trình tự 

thời gian với việc hệ thống hóa các nghiệp vụ theo nội dung kinh tế. 

      Kết hợp rộng rãi việc hạch toán tổng hợp với hạch toán chi tiết trên cùng 

một số kế toán và trong cùng một quá trình ghi chép. 

      Sử dụng các mẫu sổ in sẵn các quan hệ đối ứng tài khoản, chi tiêu quản lý 

kinh tế, tài chính và lập báo cáo tài chính. 

     Sổ sách sử dụng:  

- Nhật ký chứng từ  

- Bảng kê  

- Sổ cái  

- Sổ hoặc thẻ kế toán chi  tiết 
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Sơ đồ 1.6 : Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký –Chứng từ 

*Ghi chú 

  Ghi hàng ngày hoặc định kỳ 

                               Quan hệ đối chiếu kiểm tra 

                               Ghi cuối kỳ 

      Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số liệu ghi 

trực tiếp vào các Nhật ký – Chứng từ hoặc Bảng kê, sổ chi tiết liên quan. Đối 

với các loại chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh nhiều lần mang tính chất phân 

bổ, các chứng từ gốc trước hết được tập hợp và phân loại trong các bảng phân 

bổ, sau đó lấy số liệu kết quả của hàng phân bổ ghi vào Bảng thống kê và Nhật 

ký – Chứng từ có liên quan. Đối với các Nhật ký – Chứng từ được ghi vào các 

Bảng kê, sổ chi tiết thì căn cứ vào số liệu tổng cộng của bảng kê, cuối tháng 

chuyển số liệu vào Nhật ký – Chứng từ.  

      Cuối tháng khóa sổ: Cộng số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ, kiểm tra, đối 

chiếu số liệu trên các Nhật ký – Chứng từ với các sổ, thẻ kế toán chi tiết thì được 

ghi vào trực tiếp vào các sổ, thẻ liên quan. Cuối tháng, cộng các sổ hoặc thẻ kế 

toán chi tiết và căn cứ vào sổ hoặc thẻ kế toán chi tiết để lập các Bảng tổng hợp  

Hóa đơn 

GTGT,Phiếu chi… 

Nhật ký chứng 

từ 
Bảng kê 

Sổ thẻ chi tiết 

TK131,331.. 

Sổ cái TK 

131,331… Bảng tổng 

hợp 

TK131,331.. 

Báo cáo tài chính 
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chi tiết theo từng tài khoản đối chiếu với sổ cái. Số liệu tổng cộng ở sổ cái và 

một số sổ chi tiêu chi tiết trong Nhật ký – Chứng từ. Bảng kê và các Bảng tổng 

hợp chi tiết được dùng để lập báo cáo tài chính.  

1.4.5 : Đặc điểm kế toán theo hình thức Kế toán trên máy vi tính 

       Đặc trưng cơ bản của Hình thức kế toán trên máy vi tính là công việc kế 

toán được thực hiện theo một chương trình phần mềm kế toán trên máy vi tính. 

Phần mềm kế toán được thiết kế theo nguyên tắc của một trong bốn hình thức kế 

toán hoặc kết hợp các hình thức kế toán quy định trên đây. Phần mềm kế toán 

không hiển thị đầy đủ quy định ghi sổ kế toán, nhưng phải in được đầy đủ sổ kế 

toán và báo cáo tài chính theo quy định. 

      Các loại sổ của Hình thức kế toán trên máy vi tính. Phần mềm kế toán được 

thiết kế theo Hình thức kế toàn nào sẽ có các loại sổ của hình thức kế toán đó 

nhưng không hoàn toàn giống mẫu sổ kế toán ghi bằng tay.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức kế toán trên máy vi tính 

*Ghi chú 

- Nhập số liệu hàng ngày:  

-In số báo cáo cuối tháng, cuối năm:  

-Đối chiếu, kiểm tra:                

     Hàng ngày, kế toán căn cứ vào chứng từ kế toán hoặc Bảng tổng hợp chứng 

từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra, được dùng làm căn cứ ghi sổ, xác định tài 

Phần mềm kế 

toán  

Hóa đơn 

GTGT,Giấy báo 

có… 

Sổ kế toán  

-Sổ tổng hợp: Nhật ký 

chung,sổ cái 131,331.. 

-Sổ chi tiết :131,331.. 

 

Bảng tổng hợp 

chứng từ kế toán  Máy vi tính  -Báo cáo tài chính  

-Báo cáo kế toán 

quản trị 
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khoản ghi Nợ, tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vài máy vi tính theo các bảng, 

biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán. 

     Theo quy trình của phần mềm kế toán, các thông tin được tự động nhập vào 

sổ kế toán tổng hợp ( Sổ Cái hoặc Nhật ký – Sổ Cái…) và các sổ, thẻ kế toán chi 

tiết liên quan. 

     Cuối tháng (hoặc bất kỳ vào thời điểm cần thiết nào), kế toán thực hiện các 

thao tác khóa sổ (cộng sổ) và lập báo cáo tài chính. Việc đối chiếu giữa số liệu 

tổng hợp với số liệu chi tiết được thực hiện tự động và luôn đảm bảo chính xác, 

trung thực theo thông tin đã được nhập trong kỳ. Người làm kế toán có thể kiểm 

tra, đối chiếu số liệu giữa sổ kế toán với báo cáo tài chính sau khi đã in ra giấy . 

    Thực hiện các thao tác đề in báo cáo tài chính theo quy định.  

     Cuối tháng, cuối năm số kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi tiết được in ra 

giấy, đóng thành quyển và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định về sổ kế 

toán ghi bằng tay.  
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CHƯƠNG 2 : 

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN THANH TOÁN 

VỚI NGƯỜI MUA ,NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH GREENWORKS 

(VIỆT NAM) 

2.1 . Tổng quan về Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

2.1.1. Giới thiệu chung về Công ty 

        - Tên công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

        - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GREENWORKS (VIET NAM) 

COMPANY LIMITED.  

- Tên viết tắt: GWVN 

- Mã số thuế: 0201920293 

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà xưởng P-1.1, P-1.2 Lô P-1, Nhà xưởng P-2.1 

Lô P-2, Nhà xưởng P-5, P-8 Lô P, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh 

tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An Hoà, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam.  

- Giám đốc: QU, HAICHAO 

- Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại và sản xuất các sản 

phẩm làm vườn  . 

- Ngày thành lập: 26/12/2018 

2.1.2.Đặc điểm kinh doanh  

- Greenworks là công ty hàng đầu trong lĩnh vực dụng cụ điện ngoài trời 

chạy bằng pin dành cho người tiêu dùng cá nhân và các chuyên gia làm vườn. 

Công ty phân phối các sản phẩm nhãn hiệu Greenworks, cũng như các sản phẩm 

cho một mạng lưới rộng lớn các Nhà sản xuất phụ tùng gốc(OEM). Với các sản 

phẩm mạnh mẽ mang thương hiệu Greenworks bao gồm các dụng cụ điện ngoài 

trời chạy pin không dây, các thiết bị có dây và máy cắt cuộn 24V, 40V, 60V, 

80V,82V. Greenworks cung cấp công cụ phù hợp cho mọi công việc. 

-Sử dụng công nghệ tiên tiến nhất, các công cụ của Greenworks có hiệu 

suất tương đương với các công cụ chạy bằng khí đốt mà không thải ra khói độc 

hại, giảm độ rung và tiếng ồn. 

 

 

https://masothue.com/0201920293-cong-ty-tnhh-greenworks-viet-nam
https://masothue.com/0201920293-cong-ty-tnhh-greenworks-viet-nam
https://masothue.com/Search/?q=QU%2C+HAICHAO&type=legalName
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2.1.3 . Chức năng và nhiệm vụ  

* Chức năng : Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) là công ty sản xuất các 

thiết bị làm vườn chạy bằng pin. 

* Nhiệm vụ : 

- Đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, tăng cường công tác quảng bá 

thương hiệu sản phẩm cũng như thương hiệu của công ty 

- Sắp xếp bộ máy tổ chức, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho 

cán bộ công nhân viên; xây dựng chuẩn mực văn hóa công ty cũng như các cơ 

chế chính sách khuyến khích động viên và chăm lo đời sống tinh thần lẫn vật 

chất cho người lao động làm việc 

- Nắm bắt nhu cầu thị trường, khả năng kinh doanh của doanh nghiệp để tổ 

chức các phương án SXKD có hiệu quả, bình ổn giá sản phẩm, tổ chức tiêu thụ 

hàng hóa với nhiều hình thức phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

- Tiếp tục hợp tác, liên kết với cổ đông chiến lược, đối tác trong và ngoài 

nước trong mọi lĩnh vực: Nghiên cứu – sản xuất – kinh doanh – xuất nhập khẩu 

và phân phối; phát triển thị trường trong và ngoài nước; xây dựng và củng cố 

thương hiệu doanh nghiệp. 

2.1.4.  Đặc điểm tổ chức bộ máy hoạt động của Công ty TNHH Greenworks 

(Việt Nam)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1 :Sơ đồ tổ chức bộ máy của công ty 
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Chức năng của từng phòng ban 

+  Ban Giám đốc: Chịu trách nhiệm điều hành tổng thể hoạt động của công ty. 

+  Phòng Hành chính - Nhân sự: Quản lý các vấn đề liên quan đến nhân sự và 

hành chính. 

+  Phòng Kế toán - Tài chính: Đảm nhiệm các công việc kế toán và quản lý tài 

chính. 

+ Phòng Kinh doanh - Xuất khẩu: Phụ trách hoạt động kinh doanh và xuất khẩu 

sản phẩm. 

+  Phòng Kỹ thuật - R&D: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. 

+  Phòng Sản xuất: Quản lý quy trình sản xuất tại nhà máy. 

+  Phòng Kiểm soát chất lượng (QC): Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi 

xuất xưởng. 

2.1.5 . Đặc điểm tổ chức kế toán của công ty  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Chức năng của các bộ phận 

+ Kế toán trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành tổng thể hoạt động kế toán và tài 

chính của công ty. 

+ Kế toán tổng hợp: Tổng hợp và lập báo cáo tài chính, quản lý số liệu kế toán 

chung. 

+ Kế toán thanh toán: Quản lý các khoản thu chi, thanh toán với khách hàng và 

nhà cung cấp. 

+ Kế toán kho: Theo dõi và quản lý hàng tồn kho, kiểm kê vật tư, hàng hóa. 

+ Kế toán giá thành: Tính toán và phân tích giá thành sản phẩm, hỗ trợ định giá 

bán. 
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+ Kế toán thuế: Thực hiện kê khai và quyết toán thuế, đảm bảo tuân thủ các quy 

định pháp luật về thuế. 

+ Thủ quỹ: Quản lý quỹ tiền mặt, thực hiện thu chi theo quy định. 

2.1.6. Chính sách và chế độ kế toán áp dụng tại Công ty 

- Công ty hiện đang áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014 TT 

BTC ban hành ngày 22/12/2014.  

- Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của bộ tài chính về việc lập báo cáo  

tài chính (bảng cân đối kế toán, bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và  

thuyết minh báo cáo tài chính).  

- Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 01/01/2023 kết thúc ngày 31/12/2023 

- Đơn vị tiền tệ sử dụng : Việt Nam Đồng (VNĐ) , Đô la Mỹ (USD). 

- Tính giá xuất kho: hiện nay công ty đang áp dụng phương pháp nhập trước  

xuất trước.  

- Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên  

- Phương pháp khấu hao: theo đường thẳng 

- Phương pháp tính thuế : Công ty TNHH Greenworks Việt Nam được áp dụng 

thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% do xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài 

để được áp dụng mức thuế 0% công ty phải đáp ứng được các điều kiện quy 

định tại Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC. Thuế suất 0% được áp dụng cho 

hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu. 

* Để được áp dụng thuế suất 0%, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện sau: 

- Có hợp đồng bán, gia công hàng hóa xuất khẩu hoặc cung ứng dịch vụ cho tổ 

chức, cá nhân ở nước ngoài. 

- Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng và các chứng từ khác theo quy định. 

- Có tờ khai hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. 
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2.1.7. Hệ thống sổ sách kế toán áp dụng tại Công ty  

          Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam ) áp dụng hình thức ghi sổ Nhật 

ký chung . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sơ đồ 2.3 : Trình tự ghi sổ kế toán tại Công ty 
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- Hằng ngày, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra được dùng làm căn cứ 

ghi sổ, trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung, sau đó căn cứ số 

liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán 

phù hợp. Nếu đơn vị có mở sổ, thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời với việc ghi sổ 

Nhật ký chung, các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào các sổ, thẻ kế toán chi tiết 

liên quan. 

- Cuối tháng, cộng số liệu trên Sổ Cái, lập Bảng cân đối số phát sinh.Sau 

khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng, số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp 

chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo 

tài chính. 

- Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng 

cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có 

trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ. 

2.2 . Phân tích thực trạng tổ chức kế toán thanh toán với người mua,người 

bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

2.2.1 . Đặc điểm hình thức thanh toán và phương thức thanh toán với người 

mua,người bán 

- Quan hệ thanh toán được hiểu là một quan hệ kinh doanh xảy ra khi doanh 

nghiệp có quan hệ mua bán và có sự trao đổi về một khoản vay nợ tiền vốn cho 

kinh doanh. 

- Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam ) áp dụng phương thức thanh toán trực 

tiếp và trả chậm. 

+ Phương thức thanh toán trực tiếp : sau khi nhận được hàng mua, doanh nghiệp 

thanh toán tiền ngay cho người bán, có thể bằng tiền măt, bằng chuyển khoản,…  

+ Phương thức thanh toán trả chậm : Doanh nghiệp đã nhận được hàng nhưng 

chưa thanh toán tiền cho người bán.  

+Đối với người mua: Với những khách hàng là cá nhân mua hàng với số lượng 

ít và không phải là khách hàng thường xuyên của công ty, công ty sẽ áp dụng 

phương thức thanh toán ngay với khách hàng thường xuyên, mua hàng với số 

lượng lớn công ty có thể áp dụng phương thức chậm trả. 



 

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền  35 

+ Đối với người bán: Công ty thanh toán ngay cho những nhà cung cấp nhỏ, lẻ, 

còn với nhà cung cấp lâu năm, cung cấp số lượng hàng nhiều công ty có thể trả 

ngay hoặc chậm trả tùy từng trường hợp cụ thể. 

- Công ty TNHH Greenworks ( Việt Nam)  áp dụng 2 hình thức thanh toán 

chuyển khoản và bằng tiền mặt.  

+ Các khoản thanh toán với người mua: Doanh nghiệp có thể áp dụng hình thức 

thanh toán bằng tiền mặt hoặc TGNH do thỏa thuận giữa hai bên. 

+ Các khoản thanh toán cho người bán có giá trị từ 20.000.000 đồng trở lên 

doanh nghiệp buộc phải chuyển khoản, dưới 20.000.000 đồng doanh nghiệp có 

thể chuyển khoản hoặc thanh toán bằng tiền mặt theo thỏa thuận.  

2.2.2 . Thực trạng kế toán thanh toán với người mua tại Công ty TNHH 

Greenworks (Việt Nam ) 

* Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT 

- Hóa đơn thương mại ,Phiếu đóng gói 

- Tờ khai xuất khẩu 

- Phiếu xuất kho 

- Chứng từ thu tiền ….. 

* Tài khoản sử dụng 

- TK 131: tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ phải thu và tình hình 

thanhh toán các khoản nợ phải thu với khách hàng về tiền bán sản phẩm, hàng 

hóa,... công ty còn sử dụng các tài khoản: 

 - TK 111: Tiền mặt  

 - TK 112: TGNH  

 - TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

 - TK 3331 : Thuế GTGT phải nộp 

* Ví dụ minh họa 

- Ví dụ 1: Ngày 14/12/2023 ,Công ty xuất khẩu cho Công ty TNHH thương mại 

Hongkong Sun Rise ( HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED) máy cắt 

cỏ 500 cái ,hóa đơn GTGT số 2007 . Chưa thu tiền . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế  phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán theo định 

khoản sau:   
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          Nợ TK 131 : 3.428.033.560 (142.520) 

              Có TK 511  : 3.428.033.560 (142.520) 

 +Từ các chứng từ HĐ GTGT số 2007 ngày 14/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết TK 131 .Căn cứ số liệu đã ghi sổ Nhật ký chung 

kế toán ghi sổ cái TK 131 ,TK 511, … 

- Cuối kỳ căn cứ vào số chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng  

 

Biểu số 2.1 : Hóa đơn GTGT số 2007 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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Ví dụ 2: Ngày 15/12/2023 Công ty xuất khẩu  cho Công ty TNHH thương mại 

Hongkong Sun Rise ( HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED) máy cắt 

cỏ 18 cái , máy thổi lá 638 cái  ,hóa đơn GTGT số 2043 . Chưa thu tiền . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế  phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán theo định 

khoản sau:   

          Nợ TK 131 : 2.071.236.384 (86.016,8) 

              Có TK 511  : 2.071.236.384 (86.016,8) 

 +Từ các chứng từ HĐ GTGT số 2043  ngày 15/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết TK 131 .Căn cứ số liệu đã ghi sổ Nhật ký chung 

kế toán ghi sổ cái TK 131 ,TK 511,TK 3331 … 

- Cuối kỳ căn cứ vào số chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng.  
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Biểu số 2.2 : Hóa đơn GTGT số 2043 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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Ví dụ 3: Ngày 25/12/2023 ,Công ty bán phế liệu công nghiệp cho Công ty 

TNHH môi trường Sông Công theo hóa đơn GTGT số 2497 với số tiền 

1.804.969.800. Chưa thanh toán  

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế  phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán theo định 

khoản sau:   

          Nợ TK 131 : 1.804.969.800 

          Có TK 711  : 1.804.969.800 

 + Từ các chứng từ HĐ GTGT số 2497  ngày 25/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết TK 131 .Căn cứ số liệu đã ghi sổ Nhật ký chung 

kế toán ghi sổ cái TK 131 ,TK 711 

- Cuối kỳ căn cứ vào số chi tiết TK 131 lập bảng tổng hợp phải thu khách hàng . 
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Biểu số 2.3 : Hóa đơn GTGT số 2497 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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Ví dụ 4: Ngày 27/12/2023 ,Công ty TNHH môi trường Sông Công thanh toán 

tiền mua phế liệu theo hóa đơn GTGT số 2497 với số tiền là 1.804.969.800 bằng 

chuyển khoản . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế  phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán theo định 

khoản sau:   

             Nợ TK 112: 1.804.969.800  

             Có TK 131: 1.804.969.800  

+ Từ các chứng từ GBC  ngày 27/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký chung  đồng 

thời ghi sổ chi tiết TK 131 mở cho Công ty TNHH môi trường Sông Công sổ 

theo dõi TGNH. Từ sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 131, TK 112. 

- Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết TK 131 - phải thu của khách hàng mở cho Công ty 

TNHH môi trường Sông Công để lập bảng tổng hợp nợ phải thu khách hàng . 

 

 

Biểu số 2.4 : Giấy báo có số 169S2370XDKBN3CC  

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 
Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, Nhà xưởng P-2.1 Lô P-2, Nhà 

xưởng P-5, P-8 Lô P, Khu công nghiệp Tràng Duệ, Thuộc khu 

kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

    

SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền  

Số hiệu  Ngày , tháng  Nợ Có 

      -Số phát sinh  trong kỳ       

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

14/12/2023 
HĐ 

2007 
14/12/2023 

Công ty  xuất khẩu máy cắt cỏ cho Công ty TNHH thương mại Hongkong Sun Rise theo HĐ 

2007 

131 3.428.033.560    

5111   
3.428.033.560  

15/12/2023 
HĐ 

2043 
15/12/2023 

Công ty xuất khẩu máy cắt cỏ  cho Công ty TNHH thương mại Hongkong Sun Rise theo HĐ 

2043 

131 
2.071.236.384  

  

5111   
2.071.236.384  

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

25/12/2023 
HĐ 

2497 
25/12/2023 Công ty bán phế liệu công nghiệp cho Công ty TNHH môi trường Sông Công theo HĐ 2497 

131 1.804.969.800   

711   1.804.969.800 

27/12/2023 GBC  27/12/2023 Công ty TNHH môi trường Sông Công thanh toán tiền mua phế liệu theo HĐ 2497 
1121 1.804.969.800   

131   1.804.969.800 

….. ….. ….. ….. ….. ….. …… 

   Cộng phát sinh  
943.476.973.723  943.476.973.723  

      Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
 

 

Biểu đồ 2.1: Sổ Nhật ký chung 
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CÔNG TY TNHH GREENWORKS 

(VIỆT NAM) 
 Mẫu số: S03b-DN 

Nhà xưởng P-1.1, KCN Tràng Duệ, 

Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, 

Xã An Hòa, Huyện An Dương, Thành 

phố Hải Phòng, Việt Nam 

 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

 Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 
    
    

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản:131 - Phải thu khách hàng      

Ngày,thán

g ghi sổ  

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày, 

tháng 
Nợ Có 

      - Số dư đầu kỳ   31.542.654.325   

      - Số phát sinh trong kỳ       

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

14/12/2023 
HĐ 

2007 
14/12/2023 Công ty xuất khẩu máy cắt cỏ  cho Công ty TNHH thương mại Hongkong Sun Rise 5111 3.428.033.560   

15/12/2023 
HĐ 

2043 
15/12/2023 Công ty xuất khẩu máy cắt cỏ cho Công ty TNHH thương mại Hongkong Sun Rise 5111 2.071.236.384   

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

25/12/2023 
HĐ 

2497 
25/12/2023 

Công ty bán phế liệu Công nghiệp cho Công ty TNHH môi trường Sông Công theo HĐ 

2497 
7111 1.804.969.800   

27/12/2023 GBC  27/12/2023 
Công ty Công nghiệp cho Công ty TNHH môi trường Sông Công  thanh toán tiền theo HĐ 

2497 
1122   1.804.969.800 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

      - Cộng số phát sinh   203.753.664.356  211.142.676.417  

      - Số dư cuối kỳ   24.153.642.264   

Người ghi sổ  Kế toán trưởng  Giám đốc 

(Ký, họ tên)  (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu đồ 2.2: Sổ cái TK131 
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Biểu đồ 2.3: Sổ chi tiết thanh toán người mua 

 

CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

Mẫu số: S08-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 
 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN NGƯỜI MUA 

Tài khoản 131 : Phải thu của khách hàng  

Đối tượng : HONGKONG SUN RISE TRADING LIMITED 

Năm 2023 

   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

hạch 

toán 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Số hiệu  
Ngày, 

tháng  
Nợ  Có Nợ  Có 

      Số dư đầu kỳ       6.523.821.451   

      -Số phát sinh trong kỳ           

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

14/12 HĐ 2007 14/12 

Công ty xuất khẩu máy cắt cỏ  cho Công 

ty TNHH thương mại Hongkong Sun 

Rise theo  HĐ 2007 

5111 3.428.033.560    6.044.662.528   

15/12 HĐ 2043 15/12 

Công ty xuất khẩu máy cắt cỏ  cho Công 

ty TNHH thương mại Hongkong Sun 

Rise theo HĐ 2043 

5111 2.071.236.384    8.115.898.912   

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

      -Cộng phát sinh   18.392.364.358  20.654.324.672     

      -Số dư cuối kỳ       4.261.861.137   

       
Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 
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Biểu đồ 2.4: Sổ chi tiết thanh toán người mua 

 
CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

Mẫu số: S08-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN NGƯỜI MUA 

Tài khoản 131 : Phải thu của khách hàng  

Đối tượng : Công ty TNHH môi trường Sông Công  

Năm 2023 

   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày 

hạch 

toán 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Số 

hiệu  

Ngày, 

tháng  
Nợ  Có Nợ  Có 

      Số dư đầu kỳ       2.067.389.178   

      -Số phát sinh trong kỳ           

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

25/12 
HĐ 

2497 
25/12 

Công ty phế liệu Công nghiệp cho Công ty 

TNHH môi trường Sông Công theo HĐ 

2497  

711 1.804.969.800    3.458.557.333   

27/12 GBC 27/12 
Công ty TNHH môi trường Sông Công 

thanh toán tiền mua phế liệu  theo HD2497 
112    1.804.969.800 1.653.587.533   

      -Cộng phát sinh   13.265.823.872 13.679.625.517     

      -Số dư cuối kỳ       1.653.587.533   

       

Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG GIÁM ĐỐC 
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Biểu đồ 2.5: Bảng tổng hợp thanh toán với người mua 

CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình 

Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

Mẫu số: S08-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI MUA 

Tài khoản 131 : Phải thu của khách hàng  

Năm 2023 

              Đơn vị tính : VNĐ 

STT Tên khách hàng  

Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Nợ  Có Nợ  Có Nợ  Có 

1 Công ty TNHH thương mại Hongkong Sun Rise 6.523.821.451  18.392.364.358 20.654.324.672 4.261.861.137   

2 Công ty TNHH môi trường Sông Công  2.067.389.178  13.265.823.872   13.679.625.517 1.653.587.533   

3 Công ty TNHH Proworks Việt Nam -  4.382.698.125 5.227.472.548 -  

4 Công ty TNHH Aegis Hongkong 3.834.684.342  15.383.413.684 16.464.256.339 2.753.841.687  

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

 -Cộng phát sinh 31.542.654.325   

203.753.664.356  

 

211.142.676.417  
24.153.642.264  

         

       
Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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2.2.3 : Thực trạng trạng kế toán thanh toán với người bán tại Công ty TNHH 

Greenworks (Việt Nam) 

* Chứng từ sử dụng 

- Hóa đơn GTGT  

- Đơn xin thanh toán  

- Hóa đơn thương mại(Giấy báo có ,Đơn đặt hàng …..) 

*Tài khoản sử dụng:  

+ Tài khoản 331: Phải trả người bán Tài khoản này được mở để theo dõi các tài 

khoản nợ phải trả người bán có phát sinh tăng trong kỳ và tình hình thanh toán các 

khoản nợ phải trả cho nhà cung cấp. Để phục vụ cho yêu cầu quản trị công ty đã 

mở sổ chi tiết để theo dõi từng đối tượng.  

+ TK 156: Hàng hóa  

+TK 152 : Nguyên vật liệu  

*Ví dụ minh họa 

- Ví dụ 1: Ngày 07/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống 

thép 190  theo hóa đơn GTGT số 12150 với số tiền 97.163.250 . Chưa thanh toán  

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 152: 97.163.250 

        Có TK 331: 97.163.250 

+ Từ các chứng từ HĐ GTGT số 12150 ngày 07/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ chi tiết 152. Căn cứ 

vào số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 152, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 
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Biểu số  2.5 : Hóa đơn GTGT số 12150 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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- Ví dụ 2: Ngày 18/12/2023 ,Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống 

thép 190  theo hóa đơn GTGT số 12421 với số tiền 79.989.800. Chưa thanh toán . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 152: 79.989.800 

             Có TK 331: 79.989.800 

+ Từ các chứng từ HĐ GTGT số 12421 ngày 18/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ chi tiết 152. Căn cứ 

vào số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 152, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 
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Biểu số  2.6 : Hóa đơn GTGT số 12421 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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- Ví dụ 3: Ngày 21/12/2023 , Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống 

thép 190  theo hóa đơn GTGT số 12796 với số tiền 121.926.200. Chưa thanh toán  

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 152: 121.926.200 

         Có TK 331: 121.926.200 

+ Từ các chứng từ HĐ GTGT số 12796 ngày 21/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký 

chung đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ chi tiết 152. Căn cứ 

vào số liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 152, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 
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Biểu số  2.7 : Hóa đơn GTGT số 12796 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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- Ví dụ 4: Ngày 26/12/2023 , Công ty thanh toán tiền mua thép ống hàn của Công 

ty TNHH ống thép 190  theo hóa đơn GTGT số 12796 ,12150,12421 thanh toán 

50% cho mỗi hóa đơn bằng chuyển khoản . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 331: 149.539.625 

         Có TK 112: 149.539.625 

+ Từ các chứng từ GBN ngày 26/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký chung đồng thời 

ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ theo dõi TGNH. Căn cứ vào số liệu 

trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 112, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 

 

 

 

 

Biểu số  2.8 : Ủy nhiệm chi 
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Biểu số  2.9 : GBN số 169A2371ANUPDZKS 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

Ví dụ 5: Ngày 15/12/2023 , Công ty mua màng quấn PE của Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại Hưng Thịnh Vina  theo hóa đơn GTGT số 183 với số tiền 

113.692.000 Chưa thanh toán . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 152: 113.692.000  

         Có TK 331: 113.692.000  

+ Từ các chứng từ HĐ GTGT số 183 ngày 15/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký chung 

đồng thời ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ chi tiết 152. Căn cứ vào số 

liệu trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 152, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 
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Biểu số  2.10 : Hóa đơn GTGT số 183 

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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- Ví dụ 6: Ngày 26/12/2023 , Công ty thanh toán tiền mua màng quấn PE của Công 

ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Vina  theo hóa đơn GTGT số 183, 

thanh toán bằng chuyển khoản . 

Căn cứ vào nghiệp vụ kinh tế phát sinh ghi chép vào sổ sách kế toán định khoản 

như sau: 

         Nợ TK 331: 113.692.000 

         Có TK 112: 113.692.000 

+ Từ các chứng từ GBN ngày 26/12 trên kế toán ghi sổ Nhật ký chung đồng thời 

ghi sổ chi tiết phải trả người bán TK 331 ,sổ theo dõi TGNH. Căn cứ vào số liệu 

trên sổ Nhật ký chung kế toán ghi sổ cái TK 331 ,TK 112, .  

-Cuối kỳ căn cứ sổ chi tiết phải trả người bán để lập bảng tổng hợp chi tiết phải trả 

người bán . 
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Biểu số   2.11 : GBN 169A2370XV1B276V  

(Nguồn: Phòng kế toán – Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 
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Biểu số  2.12 : Ủy nhiệm chi 
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Biểu đồ 2.6 : Sổ Nhật ký chung  

CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 
Mẫu số: S03a-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, Nhà xưởng P-2.1 Lô 

P-2, Nhà xưởng P-5, P-8 Lô P, Khu công nghiệp Tràng 

Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An 

Hòa, Huyện An Dương, Thành phố Hải Phòng, Việt 

Nam 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

    
SỔ NHẬT KÝ CHUNG 

Năm 2023 

Ngày hạch 

toán 

Chứng từ 

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số tiền 

Số 

hiệu 

Ngày , 

tháng 
Nợ Có 

   -Số phát sinh  trong kỳ    

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

07/12/2023 
HĐ 

12150 
07/12/2023 

Công ty mua thép ống hàn của Công 

ty TNHH ống thép 190 

152 121.926.200  

331  121.926.200 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

15/12/2023 
HĐ 

183 
15/12/2023 

Công ty mua màng quấn PE của Công 

ty TNHH sản xuất và thương mại 

Hưng Thịnh Vina 

152 113.692.000  

331  113.692.000 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

18/12/2023 
HĐ 

12421 
18/12/2023 

Công ty mua thép ống hàn của Công 

ty TNHH ống thép 190 

152 97.163.250  

331  97.163.250 

….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

21/12/2023 
HĐ 

12796 
21/12/2023 

Công ty mua thép ống hàn của Công 

ty TNHH ống thép 190 

152 79.989.800  

331  79.989.800 

….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

26/12/2023 GBN 26/12/2023 

Công ty thanh toán tiền mua thép ống 

hàn của Công ty TNHH ống thép 190 

thanh toán  50% cho mỗi HĐ bằng 

TGNH 

331 149.539.625  

112  149.539.625 

26/12/2023 GBN 26/12/2023 

Công ty thanh toán tiền mua màng 

quấn PE của Công ty TNHH sản xuất 

và thương mại Hưng Thịnh Vina 

331 113.692.000  

112  113.692.000 

….. ….. ….. ….. ….. ….. …… 

   Cộng phát sinh   

943.476.973.723  

 

943.476.973.723  
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CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

Mẫu số: S08-DN 

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CÁI 

(Dùng cho hình thức kế toán Nhật ký chung) 

Năm 2023 

Tài khoản:331 - Phải trả cho người 

bán  
    

Ngày,tháng 

ghi sổ  

Chứng từ 
Diễn giải 

TK đối 

ứng 

Số tiền 

Số hiệu Ngày, tháng Nợ Có 

      - Số dư đầu kỳ   19.348.753.782 

      - Số phát sinh trong kỳ    

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

07/12/2023 
HĐ 

12150 
07/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152  

121.926.200 

15/12/2023 HĐ 183 15/12/2023 
Công ty mua màng quấn PE của Công ty TNHH sản xuất và thương 

mại Hưng Thịnh Vina 
152  113.692.000 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

18/12/2023 
HĐ 

12421 
18/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152  

97.163.250 

….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. 

21/12/2023 
HĐ 

12796 
21/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152  79.989.800 

26/12/2023 GBN 26/12/2023 
Công ty thanh toán tiền mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống 

thép 190 thanh toán  50% cho mỗi HĐ bằng TGNH 
112 149.539.625  

26/12/2023 GBN 26/12/2023 
Công ty thanh toán tiền mua màng quấn PE của Công ty TNHH sản 

xuất và thương mại Hưng Thịnh Vina   
112 113.692.000  

 

      - Cộng số phát sinh  189.769.805.367 183.467.713.622 

      - Số dư cuối kỳ    13.046.662.037 

 
Người ghi sổ 

(Ký, họ tên) 
 Kế toán trưởng 

(Ký, họ tên) 
 Giám đốc 

(Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu đồ 2.7 : Sổ cái TK331 
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CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM) 

  
Mẫu số: S08-DN 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, 

Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã An Hòa, 

Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

   

   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

   
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN NGƯỜI BÁN  

Tài khoản 331 : Phải trả cho người bán  

Đối tượng : CÔNG TY TNHH ỐNG THÉP 190 

Năm 2023 

   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày hạch 

toán 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Số hiệu  
Ngày, 

tháng  
Nợ  Có Nợ  Có 

      Số dư đầu kỳ        2.423.405.433 

      -Số phát sinh trong kỳ           

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

07/12/2023 
HĐ 

12150 
07/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152   

121.926.200   1.470.202.552 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

18/12/2023 
HĐ 

12421 
18/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152   97.163.250   1.405.088.020 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

21/12/2023 
HĐ 

12796 
21/12/2023 Công ty mua thép ống hàn của Công ty TNHH ống thép 190 152   79.989.800   1.485.077.820 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

26/12/2023 GBN 26/12/2023 
Công ty thanh toán tiền mua thép ống hàn của Công ty TNHH 

ống thép 190 thanh toán  50% cho mỗi HĐ bằng TGNH 
112 149.539.625     1.172.695.302 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

      -Cộng phát sinh   22.711.841.355 21.584.673.782     

      -Số dư cuối kỳ         1.296.237.860 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên)  (Ký, họ tên, đóng dấu) 

Biểu đồ 2.8 : Sổ chi tiết thanh toán người bán 
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Biểu đồ 2.9 : Sổ chi tiết thanh toán người bán

CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM)   Mẫu số: S08-DN 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng 

Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, Xã 

An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt 

Nam 

   

   (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

   
Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

SỔ CHI TIẾT THANH TOÁN NGƯỜI BÁN 

Tài khoản 331 : Phải trả cho người bán  

Đối tượng : CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG THỊNH VINA 

Năm 2023 

   Đơn vị tính : VNĐ 

Ngày hạch 

toán 

Chứng từ  

Diễn giải 

TK 

đối 

ứng 

Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Số hiệu  
Ngày, 

tháng  
Nợ  Có Nợ  Có 

      Số dư đầu kỳ         436.245.723 

      -Số phát sinh trong kỳ           

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

15/12/2023 HĐ 183 15/12/2023 
Công ty mua màng quấn PE của Công ty TNHH 

sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Vina 
152   113.692.000    549.937.723  

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

26/12/2023 GBN 26/12/2023 

Công ty thanh toán tiền mua màng quấn PE của 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng 

Thịnh Vina   

112 113.692.000      393.899.159 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. ….. 

      -Cộng phát sinh   2.946.667.976 2.754.321.412     

      -Số dư cuối kỳ         243.899.159 

       
Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

 
Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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Biểu đồ 2.10 : Bảng tổng hợp thanh toán cho người bán

CÔNG TY TNHH GREENWORKS (VIỆT NAM)  Mẫu số: S08-DN 

Nhà xưởng P-1.1, P -1.2 Lô P-1, KCN  Tràng Duệ, Thuộc khu kinh tế Đình Vũ – 

Cát Hải, Xã An Hòa, Huyện An Dương, TP Hải Phòng, Việt Nam 

     

  (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC 

      

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) 

BẢNG TỔNG HỢP THANH TOÁN VỚI NGƯỜI BÁN 

Tài khoản 331 : Phải trả cho người bán  

              Đơn vị tính : VNĐ 

STT Tên khách hàng  
Số dư đầu kỳ Số phát sinh trong kỳ Số dư cuối kỳ 

Nợ  Có Nợ  Có Nợ  Có 

1 Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hưng Thịnh Vina   436.245.723 2.946.667.976 2.754.321.412   243.899.159 

2 Công ty TNHH ống thép 190   2.423.405.433 22.711.841.355 21.584.673.782   1.296.237.860 

3 Công ty TNHH IT System   - 210.642.365 210.642.365  - 

4 Công ty TNHH Đầu tư thương mại CNC  - 84.060.000 84.060.000  - 

….. ….. ….. ….. ….. …. ….. ….. 

  
 

-Cộng phát sinh 
  

 

19.348.753.782 

 

189.769.805.367 

 

183.467.713.622 
 

 

13.046.662.037 

         

       
Ngày 31 tháng 12 năm 2023 

Người lập biểu Kế toán trưởng Giám đốc 

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu) 
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CHƯƠNG 3 : 

MỘT SỐ BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN 

VỚI NGƯỜI MUA ,NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH GREENWORKS 

(VIỆT NAM) 

3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán thanh toán với người mua ,người bán 

tại Công ty TNHH Greenworks ( Việt Nam) 

      - Công tác kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH 

Greenworks (Việt Nam)  được thực hiện theo đúng các quy định của chế độ kế toán 

doanh nghiệp hiện hành. Phòng kế toán của công ty đã xây dựng được quy trình hạch 

toán tương đối rõ ràng, đảm bảo phản ánh kịp thời, chính xác các khoản công nợ phát 

sinh trong quá trình mua bán hàng hóa, dịch vụ. 

* Ưu điểm  

• Hệ thống chứng từ được sắp xếp hợp lý : các chứng từ như hóa đơn GTGT, 

phiếu thu, phiếu chi, biên bản đối chiếu công nợ, hợp đồng mua bán… được 

lưu trữ cẩn thận và đối chiếu định kỳ, giúp đảm bảo tính chính xác và minh 

bạch trong công tác thanh toán. 

• Quy trình thanh toán được xây dựng rõ ràng: Các bước từ tiếp nhận hóa đơn, 

kiểm tra chứng từ, lập phiếu chi, và phê duyệt thanh toán đều được phân công 

rõ trách nhiệm cho từng bộ phận/kế toán viên, đảm bảo tính kiểm soát nội bộ. 

• Quan hệ thanh toán với đối tác ổn định: Công ty luôn duy trì mối quan hệ 

thanh toán tốt với người bán và người mua, hạn chế xảy ra nợ khó đòi hoặc 

thanh toán chậm. Điều này thể hiện năng lực tài chính và uy tín trong hoạt 

động kinh doanh. 

*Hạn chế 

• Chậm cập nhật công nợ một số trường hợp: Trong thực tế, vẫn còn tình trạng 

chậm cập nhật công nợ của người mua hoặc người bán, đặc biệt vào những thời 

điểm cuối kỳ kế toán hoặc khi phát sinh giao dịch ngoại tệ (chiết khấu, giảm 

giá...). 

• Thiếu sự liên kết giữa bộ phận kế toán và các phòng ban khác: Đôi khi thông 

tin về đơn hàng, thanh toán, hoặc hóa đơn không được truyền đạt kịp thời giữa 
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bộ phận kế toán ,bộ phận hành chính và phòng kinh doanh/kho vận, gây khó 

khăn trong kiểm soát công nợ. 

• Còn sử dụng thủ công ở một số khâu: Một số bước như lưu trữ chứng từ gốc, 

ký nhận, và phê duyệt vẫn còn làm thủ công, dẫn đến nguy cơ thất lạc, chậm 

trễ trong xử lý. 

3.2 . Tính tất yếu của việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người 

mua,người bán tại Công ty TNHH Greenworks ( Việt Nam) 

        - Việc hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua và người bán đóng 

vai trò quan trọng trong việc quản lý tài chính và duy trì sự ổn định hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh nền kinh tế thị trường ngày càng cạnh tranh 

gay gắt, việc hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán là yêu cầu tất yếu đặt ra đối với 

Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), xuất phát từ những lý do sau: 

• Nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền : Hoạt động thanh toán liên quan trực tiếp 

đến dòng tiền – yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. 

Tổ chức kế toán thanh toán khoa học giúp công ty kiểm soát tốt công nợ, hạn chế tình 

trạng chiếm dụng vốn, nợ xấu hoặc mất cân đối tài chính. Đồng thời, việc ghi nhận 

đầy đủ, chính xác các khoản phải thu, phải trả còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc 

phân tích tài chính, ra quyết định điều hành kịp thời. 

• Hạn chế rủi ro trong quản lý thanh toán : Việc tổ chức kế toán thanh toán chưa 

khoa học dễ dẫn đến các rủi ro như sai lệch số liệu, thanh toán trùng lặp, chậm trễ 

hoặc thậm chí thất thoát tài sản. Do đó, việc hoàn thiện tổ chức kế toán là điều kiện 

cần thiết nhằm tăng cường kiểm soát nội bộ, phòng ngừa rủi ro tài chính, đảm bảo an 

toàn vốn và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường. 

• Nâng cáo năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp :Khi công tác kế toán thanh 

toán được tổ chức tốt, doanh nghiệp có thể chủ động hơn trong đàm phán các 

điều khoản thanh toán với đối tác, tận dụng các ưu đãi chiết khấu thương mại, 

cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Điều này tạo ra lợi thế 

cạnh tranh bền vững trong dài hạn. 
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3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thanh toán với người mua ,người bán 

tại Công ty TNHH Greenworks ( Việt Nam) 

       - Từ việc đánh giá thực trạng và phân tích tính tất yếu phải hoàn thiện công tác 

kế toán thanh toán, có thể đề xuất một số giải pháp sau nhằm nâng cao hiệu quả tổ 

chức kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Greenworks 

(Việt Nam): 

1. Chậm cập nhật công nợ 

Để giải quyết vấn đề cập nhật công nợ Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

nên đề ra một số giải pháp :  

-Chuẩn hóa quy trình kế toán công nợ: Ban hành quy trình xử lý công nợ từ lúc 

phát sinh đến khi thanh toán, trong đó quy định rõ thời gian luân chuyển chứng từ và 

cập nhật công nợ trên phần mềm kế toán. 

-Ứng dụng phần mềm kế toán phù hợp để tích hợp sản xuất: Cho phép kết nối 

phân hệ bán hàng – kho – kế toán, từ đó tự động ghi nhận công nợ và giảm thiểu thao 

tác thủ công. 

-Thiết lập cảnh báo trên hệ thống: Khi có công nợ chưa cập nhật quá 2 ngày, hệ 

thống sẽ gửi cảnh báo đến kế toán phụ trách. Đồng thời, công ty định kỳ đối chiếu 

công nợ nội bộ vào mỗi thứ Sáu hàng tuần và xác nhận công nợ khách hàng hàng 

quý. 

-Tổ chức đào tạo định kỳ: Kế toán được tập huấn quy trình xử lý các giao dịch 

ngoại tệ như chiết khấu, hàng trả lại, bù trừ công nợ, để nâng cao tính chủ động và 

giảm thiểu sai sót. 

2.Thiếu sự liên kết giữa bộ phận kế toán và các phòng ban khác 

*Để khắc phục tình trạng thiếu liên kết giữ các phòng ban với nhau làm chậm trễ quá 

trình hạch toán và làm báo cáo tài chính công ty nên áp dụng các giải pháp sau  

+ Thiết lập quy chế phối hợp liên phòng ban 

-Ban hành quy chế phối hợp công việc giữa các phòng ban có liên quan đến dữ liệu 

kế toán. Trong đó quy định rõ: 

✓ Loại chứng từ cần cung cấp 

✓ Thời hạn gửi chứng từ cho kế toán 
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✓ Trách nhiệm của từng bộ phận 

-Xây dựng luồng thông tin nội bộ giúp kế toán có thể theo dõi được tiến độ xử lý từ 

các phòng ban, đặc biệt với các nghiệp vụ phát sinh phức tạp như hàng khuyến mãi, 

bù trừ công nợ, điều chỉnh giá 

+Tổ chức họp định kỳ giữa kế toán và các phòng ban 

-Thiết lập lịch họp định kỳ theo tuần hoặc theo kỳ kế toán, giữa phòng kế toán và các 

bộ phận chức năng, nhằm: 

✓ Rà soát tiến độ chứng từ 

✓ Đối chiếu thông tin phát sinh trong kỳ 

✓ Kịp thời giải quyết các giao dịch bất thường, công nợ chưa rõ ràng, hàng 

hóa tồn kho chưa xử lý... 

+Nâng cao nhận thức và đào tạo nội bộ 

-Tổ chức các buổi đào tạo nội bộ định kỳ nhằm giúp nhân sự ngoài phòng kế toán 

hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin tài chính kịp thời. 

-Lồng ghép tiêu chí phối hợp với kế toán vào đánh giá KPI của các bộ phận liên 

quan. 

+Thiết lập hệ thống cảnh báo và phê duyệt nội bộ 

-Phần mềm kế toán nên được cấu hình cảnh báo khi: 

✓ Có hóa đơn bán ra chưa ghi nhận công nợ 

✓ Có phiếu nhập xuất chưa được phê duyệt 

✓ Có hợp đồng mua hàng chưa ghi nhận dự toán… 

-Đồng thời, áp dụng luồng phê duyệt điện tử để giảm thời gian ký chứng từ thủ công, 

rút ngắn thời gian chuyển giao thông tin giữa các phòng ban. 

3.Công ty còn thực hiện thủ công ở một số khâu 

*Để giải quyết tình trạng còn thao tác thủ công trong một số nghiệp vụ kế toán, 

doanh nghiệp cần thực hiện các giải pháp sau: 

+Tái cấu trúc quy trình kế toán theo hướng số hóa 

-Rà soát toàn bộ quy trình kế toán hiện hành, xác định các khâu còn thao tác thủ 

công, từ đó thiết kế lại quy trình xử lý nghiệp vụ theo hướng: 

✓ Tự động hóa nhập liệu (import chứng từ, hóa đơn, bảng kê) 

✓ Chuẩn hóa chứng từ điện tử 
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✓ Kết nối liên phòng ban trên phần mềm dùng chung 

+ Triển khai phần mềm kế toán tích hợp sâu và toàn diện 

-Nâng cấp lên phần mềm kế toán có tính liên kết hệ thống ERP, ví dụ: SAP B1, 

MISA AMIS, FAST Business, Bravo... 

-Phần mềm cần có khả năng liên kết trực tiếp với phân hệ bán hàng, kho, sản xuất, 

nhân sự – từ đó số liệu kế toán được tự động cập nhật mà không cần thao tác thủ 

công. 

-Tích hợp chữ ký số, hóa đơn điện tử, biên lai điện tử, giảm in ấn và thao tác giấy tờ. 

+ Đào tạo và thay đổi tư duy sử dụng phần mềm 

-Tổ chức đào tạo nội bộ cho kế toán viên và các bộ phận liên quan về cách sử dụng 

hiệu quả phần mềm, tránh việc vẫn nhập tay do thói quen cũ. 

-Khuyến khích đánh giá hiệu quả theo mức độ tự động hóa thay vì chỉ số lượng 

chứng từ xử lý. 

+ Giao chỉ tiêu ứng dụng công nghệ vào đánh giá hiệu suất 

-Doanh nghiệp có thể đưa tỷ lệ tự động hóa nghiệp vụ vào tiêu chí đánh giá KPI cho 

bộ phận kế toán. 

-Ví dụ: ≥80% nghiệp vụ kế toán được ghi nhận tự động từ hệ thống; ≤10% nghiệp vụ 

kế toán bị nhập lại thủ công. 

*Công ty nên sử dụng các phần mềm kế toán  

       Phần mềm kế toán được nghiên cứu và phát triển bởi những người thanh thạo IT 

bên cạnh đó là sự tư vấn của những người làm kế toán nên dữ liệu được tổ chức khoa 

học, chặt chẽ và ít hạn chế như Excel. Phần mềm kế toán có rât nhiều ưu điểm và 

cũng dễ sử dụng.Công ty nên sử dụng các phần mềm kế toán như : 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Sinh viên: Nguyễn Thu Hiền  69 

+ Phần mềm kế toán SAP Business One 

 

*Ưu điểm  

+Chuẩn ERP quốc tế, tích hợp toàn diện :Đảm bảo dữ liệu liên thông – đồng bộ giữa 

các bộ phận, không tách rời như phần mềm kế toán đơn thuần. 

+Tự động hóa quy trình kế toán – tài chính 

+Quản lý giá thành sản xuất mạnh mẽ 

+Khả năng mở rộng – đa ngôn ngữ, đa chi nhánh 

+An toàn và bảo mật cao :phân quyền người dùng chi tiết đến từng chức năng… 

*Nhược điểm  

+Chi phí đầu tư ban đầu cao 

-Chi phí bản quyền, triển khai, đào tạo và bảo trì tương đối cao so với các phần mềm 

kế toán phổ thông (như MISA, FAST). 

-Phù hợp hơn với doanh nghiệp có quy mô vừa trở lên hoặc định hướng phát triển 

mạnh trong 2–3 năm tới. 

+Cần thời gian triển khai và đào tạo 

-Quy trình triển khai ERP bài bản thường mất từ 3–6 tháng, không thể cài đặt và sử 

dụng ngay. 

-Nhân sự kế toán và các phòng ban cần được đào tạo bài bản, dễ gây chậm tiến độ 

nếu không chuẩn bị kỹ. 
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+Cần đội ngũ IT hỗ trợ 

-Hệ thống yêu cầu hạ tầng công nghệ tốt và nhân sự IT nội bộ hoặc thuê ngoài để vận 

hành, bảo trì phần mềm. 

+Chưa có nhiều nhà cung cấp nội địa mạnh 

-So với phần mềm Việt Nam như MISA, FAST thì số lượng đơn vị triển khai SAP 

Business One tại Việt Nam còn hạn chế, phụ thuộc vào đối tác triển khai quốc tế hoặc 

các công ty tư vấn lớn. 

*Phần mềm kế toán Oracle NetSuite 

 

 

*Ưu điểm  

+ Quản lý toàn diện, tích hợp nhiều phân hệ:Phần mềm tích hợp kế toán tổng 

hợp….giảm thiểu sai sót trong luân chuyển chứng từ. 

+ Triển khai trên nền tảng cloud (điện toán đám mây):Cho phép nhân viên truy cập 

mọi lúc mọi nơi 

+ Hệ thống báo cáo thời gian thực : Các báo cáo tài chính, dòng tiền, công nợ, chi 

phí... được cập nhật tự động theo thời gian thực, hỗ trợ nhà quản trị ra quyết định 

nhanh chóng và chính xác. 

+ Hỗ trợ đa quốc gia, đa tiền tệ 

+Tùy biến linh hoạt:NetSuite cho phép người dùng cấu hình quy trình nghiệp vụ, 

thêm các trường thông tin tùy chỉnh hoặc thiết kế báo cáo riêng theo nhu cầu của từng 

doanh nghiệp. 
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+Tính bảo mật và ổn định cao 

*Nhược điểm  

+Tốc độ xử lý phụ thuộc vào đường truyền internet 

+Chi phí đầu tư cao 

+Triển khai phức tạp và mất thời gian: do phần mềm nhiều chức năng nên cần thời 

gian đạo tạo hướng dẫn triển khai hệ thống từ 3-6 tháng ,tùy vào quy mô doanh 

nghiệp 

+Chưa hoàn toàn tương thích với chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) 

* Phần mềm kế toán Misa Amis 

 

 

*Ưu điểm  

+ Tích hợp nhiều phân hệ trong một nền tảng : Kế toán, bán hàng, nhân sự, hóa đơn 

điện tử …. Đồng bộ dữ liệu giữa các bộ phận. 
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+ Kết nối dữ liệu thời gian thực: Quản lý từ xa, theo dõi số liệu tức thời từ mọi nơi 

qua trình duyệt hoặc ứng dụng di động. 

+ Hỗ trợ quyết toán thuế và báo cáo tài chính: Có sẵn các biểu mẫu chuẩn theo Thông 

tư 200, 133, hỗ trợ lập báo cáo nhanh và chính xác. 

+ Tính năng mở rộng và bảo mật cao: Phân quyền chi tiết theo người dùng, lưu trữ dữ 

liệu điện toán đám mây, sao lưu tự động, bảo mật SSL. 

*Nhược điểm  

+ Yêu cầu kết nối Internet ổn định: Là phần mềm online nên nếu mạng yếu sẽ gây 

gián đoạn, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc. 

+ Tùy chỉnh chưa linh hoạt với các ngành đặc thù: Một số quy trình kế toán đặc thù 

ngành (sản xuất, xây lắp lớn, logistics) cần cấu hình thêm hoặc viết riêng báo cáo. 

+ Một số tính năng nâng cao yêu cầu phí bổ sung: Ví dụ như tính năng hợp nhất báo 

cáo tài chính, kết nối ERP, quản lý chuỗi chi nhánh,... có thể tính phí riêng hoặc chỉ 

có ở gói cao cấp. 

4.Lập biên bản công nợ định kỳ  

      Giải pháp về việc đối chiếu công nợ định kì: Đối chiếu công nợ định kì diễn ra 

vào cuối tháng nhằm giúp cho công ty quản lý chặt chẽ, không bỏ sót các khoản nợ 

đối với người mua, người bán và theo dõi chi tiết các khoản công nợ phải thu, phải trả 

để có kế hoạch đôn đốc các khoản nợ phải thu nhằm thu hồi vốn sớm nhất đồng thời 

có kế hoạch thanh toán các khoản nợ phải trả tránh để nợ quá hạn.  

     Với công nợ phải trả công ty có thể yêu cầu nhà cung cấp gửi biên bản đối chiếu 

công nợ. 

     Với công nợ phải thu, công ty có thể tham khảo bên bản đối chiếu công nợ cho 

khách hàng theo mẫu sau. 
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Ví dụ : Lập biên bản đối chiếu công nợ  

 

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ 

- Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa. 

- Căn cứ vào thỏa thuận giữa hai bên. 

Hôm nay, ngày 31 tháng 12 năm 2023 Tại văn phòng Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam), chúng tôi gồm có: 

1. Bên A (Bên mua): Công ty TNHH môi trường Sông Công 

 - Địa chỉ:  Thôn Tân Mỹ 2,Xã Tân Quang,Thành Phố Sông Công ,Tỉnh Thái Nguyên  

 - Điện thoại: …………. Fax: ........................ 

 - Đại diện: ....................................... Chức vụ: ................  

2. Bên B (Bên bán): Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) 

- Điện thoại: ...................................... Fax: .......................  

- Đại diện: QUI,HAICHAO  Chức vụ:  Giám đốc 

Cùng nhau đối chiếu khối lượng và giá trị cụ thể như sau: 

1. Công nợ đầu kỳ: 2.067.389.178  đồng 

2. Số phát sinh trong kỳ: 

Ngày tháng Số hóa đơn Tiền hàng Tiền thuế Thành tiền 

25/12/2023 2497 1.804.969.800 0 1.804.969.800 

 Tổng cộng   1.804.969.800 

3. Số tiền bên A đã thanh toán: 2.218.771.445  đồng 

4. Kết luận: Tính đến ngày 31/12/2023 bên A phải thanh toán cho bên B số tiền là: 1.653.587.533  đồng 

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau . Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau 

này giữa hai bên .Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được biên bản đối chiếu công nợ này mà bên B 

không nhận được phản hồi từ quý công ty thì công nợ trên coi như được chấp nhận. 

ĐẠI DIỆN BÊN A  ĐẠI DIỆN BÊN B 

CÔNG TY TNHH GREENWORKS 

(VIỆT NAM) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hải Phòng, ngày 31. tháng 12 năm 2023 
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*Cách thực hiện 

- Gửi bảng đối chiếu công nợ cho đối tác thông qua email chính thức, trong đó thể 

hiện rõ: 

+ Số dư đầu kỳ. 

+ Các khoản phát sinh tăng/giảm trong kỳ (hóa đơn bán hàng, phiếu thu/chi, biên bản 

thanh toán). 

+ Số dư cuối kỳ. 

- Tiếp nhận phản hồi từ đối tác, đối chiếu lại với chứng từ nội bộ, điều chỉnh nếu phát 

hiện sai sót. 

- Lập biên bản xác nhận công nợ có chữ ký và đóng dấu của cả hai bên. 

- Lưu trữ biên bản đối chiếu dưới dạng bản mềm và bản cứng, phục vụ cho kiểm toán 

nội bộ, kiểm toán độc lập và quyết toán thuế. 

*Hiệu quả mang lại 

Việc thực hiện lập biên bản công nợ định kỳ mang lại nhiều lợi ích thiết thực: 

- Hạn chế sai sót và gian lận: Đối chiếu định kỳ giúp phát hiện kịp thời các sai lệch 

do nhập liệu sai, ghi nhận nhầm hóa đơn, hoặc thậm chí gian lận trong thanh toán.  

-Tăng độ tin cậy trong quan hệ thương mại: Đối tác đánh giá cao các doanh nghiệp có 

quy trình đối chiếu công nợ chuyên nghiệp, từ đó nâng cao uy tín của Công ty TNHH 

Greenworks (Việt Nam) trên thị trường 

- Cải thiện dòng tiền và kiểm soát thanh khoản: Việc nắm rõ số dư công nợ giúp bộ 

phận tài chính lập kế hoạch thu – chi chính xác hơn, hạn chế tình trạng nợ đọng kéo 

dài.  
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KẾT LUẬN 

 

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển và hội nhập sâu rộng, công tác 

kế toán thanh toán với người mua, người bán luôn đóng vai trò quan trọng trong việc 

phản ánh, giám sát và kiểm soát các hoạt động kinh tế – tài chính của doanh nghiệp. 

Đề tài khóa luận : Hoàn thiện tổ chức kế toán thanh toán với người mua ,người bán 

tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam) đã nêu được những vấn đề cơ bản sau : 

- Về mặt lý luận : Khóa luận đã trình bày Lý luận chung về kế toán thanh toán 

với người mua, người bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam). 

- Về mặt thực tế : Khóa luận đã phản ánh được Thực trạng tổ chức kế toán thanh 

toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt Nam). 

- Về mặt giải pháp : Khóa luận đã nêu ra một số giải pháp để hoàn thiện tổ chức 

kế toán thanh toán với người mua, người bán tại Công ty TNHH Greenworks (Việt 

Nam) 

Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức bản thân còn hạn chế nên bài khóa luận 

của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ 

bảo của các thầy cô giáo. Cuối cùng, em xin chân thành gửi lời cảm ơn đến Ban giám 

đốc, các anh chị trong Phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ, cung cấp số liệu cho bài 

viết này. Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến cô giáo hướng dẫn 

Ths.Phạm Thị Kim Oanh – người đã trực tiếp chỉ bảo, hướng dẫn em trong suốt quá 

trình viết bài khóa luận này. 

Em xin chân thành cảm ơn!   

 

Hải Phòng, ngày  tháng  năm 2025  

                                                                                 Sinh viên 

                                                                                  Nguyễn Thu Hiền  
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